
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Chả chiên kg 8 65,000               520,000                    

Chuối kg 13 5,000                 65,000                       

585,000                    

Thịt đùi kg 7 60,000               420,000                    

Hành lá kg 1 11,000               11,000                       

Chuối kg 13 5,000                 65,000                       

Nước uống bình 2 12,000               24,000                       

520,000                    

Chả cá kg 5 65,000               325,000                    

Cà chua kg 2 10,000               20,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Cải ngọt kg 10 10,000               100,000                    

495,000                    

Thịt gà kg 18 45,000               810,000                    

Cà ri , hành lá 32,000                       

Thịt xay kg 3 60,000               180,000                    

Nước T4 295,000                    

Đường kg 12 12,500               150,000                    

1,467,000                 

Thịt xay kg 5 60,000               300,000                    

Chuối kg 13 5,000                 65,000                       

Giấy ăn lốc 2 110,000             220,000                    

Phí vệ sinh T4 22,000                       

Cà chua kg 2 7,500                 15,000                       

Nước uống bình 2 12,000               24,000                       

DD pha nước rửa chén
gói 2 130,000             

260,000                    

Đậu khuôn miếng 160 800                     128,000                    

1,034,000                 

Thịt đùi kg 5 60,000               300,000                    

Nước màu chai 5 6,000                 30,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Điện T4 200,000                    

580,000                    

Cá nục kg 8 50,000               400,000                    

Rau muống kg 10 7,000                 70,000                       

Nước uống bình 1 12,000               12,000                       

Hành lá kg 1 12,000               12,000                       

Chuối kg 13 5,000                 65,000                       

559,000                    

14/4/2108

Tổng theo ngày 

17/4/2018

Tổng theo ngày 

7/4/2018

Tổng theo ngày 

10/4/2018

Tổng theo ngày 

12/4/2018

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018

3/4/2018

Tổng theo ngày 

5/4/2018

Tổng theo ngày 



Thịt xay kg 6 60,000               360,000                    

Rau muống kg 10 7,000                 70,000                       

Cà chua kg 2 7,500                 15,000                       

Đậu khuôn miếng 170 800                     136,000                    

Nước uống bình 1 12,000               12,000                       

Bản lề 30,000                       

Chuối kg 13 5,000                 65,000                       

688,000                    

Thịt đùi kg 6 60,000               360,000                    

Cải ngọt kg 7 8,000                 56,000                       

Nước uống bình 2 12,000               24,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

490,000                    

Thịt heo kg 8 60,000               480,000                    

Rau muống kg 5 7,000                 35,000                       

Hành lá kg 1 12,000               12,000                       

Trứng gà kg 3 30,000               90,000                       

Ớt trái kg 1 20,000               20,000                       

Giấm chai 4 9,000                 36,000                       

Thuế đất 2018 100,000                    

773,000                    

Thịt xay kg 6 60,000               360,000                    

Đậu khuôn miếng 170 800                     136,000                    

Cà chua kg 2 6,000                 12,000                       

Chuối kg 13 5,000                 65,000                       

573,000                    

Chả chiên kg 6 65,000               390,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Điện thoại T3 206,000                    

Lương cô Hồng 

T4/2018
1,700,000                 

2,346,000                 

10,110,000   

28/4/2018

Tổng theo ngày 

Tổng 

21/4/2018

Tổng theo ngày 

24/4/2018

Tổng theo ngày 

26/4/2018

Tổng theo ngày 

19/4/2018

Tổng theo ngày 





     


